	TRƯỜNG THPT KẺ SẶT


	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌCKÌ I

 NĂM HỌC 2020- 2021
Lần 1 (Thực hiện từ 7/9/2020)


	STT
	HỌ VÀ TÊN 

GIÁO VIÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
	SỐ TIẾT

	
	
	GIẢNG DẠY
	CHỦ

NHIỆM
	CÔNG TÁC

KHÁC
	GIẢNG DẠY
	KIÊM

NHIỆM
	TỔNG

	1
	Phạm Thế Hùng
	Khối 12: D, E =  6 tiết

Khối 11: A, C = 6 tiết

1 tiết tự chọn: Lớp 12C, D = 2 tiết  
	0
	TPCM
	14
	1
	15 

	2
	Lê Hải Thơ
	Khối 11: B, G = 6 tiết 

Khối 10: A, C, G =  9 tiết

1 tiết tự chọn: Lớp 10C  = 1 tiết  
	0
	0
	16
	0
	16

	3
	Phạm Thị Thủy
	Khối 12: A, C, G = 9 tiết

Khối 11: D = 3 tiết

1 tiết tự chọn: Lớp 11C, D = 2 tiết     
	11D
	0
	14
	4
	18

	4
	Vũ Thị Ngọc
	Khối 11: E, H = 6 tiết

Khối 10: B, E, H = 9 tiết
	0
	0
	15
	0
	15

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Khối 12: B, H = 6 tiết

Khối 10: D = 3 tiết

1 tiết tự chọn: Lớp 10D = 1 tiết 
	12H
	0
	10
	4
	14

	6
	Lê Văn Mạnh
	Khối 12: B, C, G, H  =  4tiết

Khối 10: B, G           = 4 tiết
	0
	BTĐT
	8
	12
	20

	7
	Lê Thị Phan
	Khối 12: A, D, E            = 3 tiết

Khối 11: A(H (7 Lớp) =  7tiết

Khối 10: A, C, D, E, H  = 10 tiết
	0
	0
	20
	0
	20

	8
	Đỗ Thị Bình
	Khối 10: A(H (7 Lớp) =  7tiết

Khối 12 : A, C, D          =  3 tiết
	10C
	TTCM
	10
	7
	17 

	9
	Phạm Thị Mến
	Khối 11: A(H (7 Lớp) =  7tiết
Khối 12 : B, E, G, H      = 4 tiết
	11G
	TBTTr
	11
	6
	17 

	10
	Phạm Ngọc Mẫn
	Khối 12: A = 3 tiết
	
	Hiệu phó
	3
	13
	16

	11
	Phùng Chí Trung
	Khối 10: H = 3 tiết

Khối 11: A, D, G, E = 12 tiết
	
	Tổ phó + Web
	15
	2
	17

	12
	Vũ Đình Tiến
	Khối 10: A, C, E, G = 11 tiết
Khối 12: D, E = 6 tiết
	
	0
	17
	0
	17

	13
	Đỗ Thị Hường
	Khối 11: B, C, H = 8 tiết

Khối 12: C, G = 5 tiết
	11B
	0
	13
	4
	17

	14
	Vũ Thị Nga
	Khối 10: B, D = 6 tiết

Khối 12: B, H = 6 tiết
	12B
	BCHCĐ
	12
	5
	17

	15
	Vũ Thị Thuỷ
	Khối 10: A, D = 5 tiết

Khối 11: A, H = 6 tiết
	10A
	Tổ trưởng
	11
	7
	18

	16
	Vũ Thị Thuỳ
	Khối 10: B, G = 6 tiết

Khối 11: C, E = 6 tiết
	10G
	0
	12
	4
	16

	17
	Phạm Thị Huyền
	Khối 12: B, D, E, G, H = 14 tiết
	12D
	0
	14
	4
	18

	18
	Nguyễn Thị Oanh
	Khối 10: H = 3 tiết

Khối 11: B, D, G = 8 tiết
	10H
	Tư vấn tâm lý học đường
	11
	6
	17

	19
	Vũ Thị Sao Mai
	Khối 12: A, C = 6 tiết

Khối 10: C, E = 6 tiết
	
	Phòng thực hành
	12
	3
	15

	20
	Phạm Lăng Anh
	12A,12C,12E                 = 6 tiết

11B,11D                        = 4 tiết

10B,10D,10H                 = 3 tiết
	0
	Tổ trưởng 


	13
	3
	16

	21
	Nguyễn T.Diệu Thuỳ
	12B, 12G                       = 4 tiết  11H .11C                       = 4 tiết

10C.10G                        = 2 tiết
	11H
	 Phòng Thực hành Lý 3 tiết
	10
	7
	17

	22
	Nguyễn T. Hồng Vân
	12D,12H                         = 4 tiết

11A.11 E.11G                  =6 tiết

10A,10E                           =2 tiết                         
	10E
	1 ngày trực thư viện 2 tiết
	12
	6
	18

	23
	Vũ Thị Hoài Anh
	Công nghệ 10 : A(G   = 7 tiết


	0
	01 ngày trực thư viện=2 tiết

Phòng TH Sinh 3 tiết

Phòng THNN 1,5 tiết. Quản lao động 2t
	7
	8,5
	15,5

	24
	Phạm Văn Khang
	Khối 11 :  A,B,C,D,E     = 10
	0
	PBTĐ
	10
	6
	16

	25
	Vũ T. Ánh Tuyết
	Khối 12: A( H              = 14 

11G,11H                         = 4
	0
	0
	18
	0
	18

	26
	Vũ Thị Nụ 
	Khối 10 A(H                =14 tiết

QP 12B,12G,12H           =3 tiết
	0
	Tổ phó
	17
	1
	18

	27
	Vũ Thị Thơi
	Khối 12E,12G,12H   = 3 tiết

Khối 11 A(H          = 7 tiết


	0
	 PBT 6 tiết
	10
	6
	16



	28
	Đào Văn Hùng
	K11:11B, 11D, 11G =15 Tiết


	0
	Tổ Trưởng

(3t)
	15
	03
	18

	29
	Phan Hoàng Hải
	K12: 12A, 12D,12E = 12 tiết


	12A(4t)
	Tổ phó

(1t)
	12
	05
	17

	30
	Vũ Thị Thanh Duyên
	K12: 12B= 4 tiết

K11: 11A = 5 tiết, 11E= 4 tiết


	11A (4 t)
	0
	13
	4
	17

	31
	Vũ Anh Tuấn
	K10: 10D = 5 tiết

K12: 12H= 4 tiết

Tin :10 D,E,G = 6 tiết
	0
	CTCĐ(3T)
	15
	3
	18

	32
	Lê Quang Hòa
	K12:12G = 4 tiết

K10: 10C, 10G = 10 tiết


	12G (4t)
	0
	14
	4
	18

	33
	Vũ Thị Linh Chi
	K10: 10B, 10H( 3t ) = 8 tiết

K12 :12C =4 tiết


	10B( 4 t )
	0
	12
	4
	16

	34
	Trần Văn Xiêm
	K 11 : 11E  = 1 Tiết ( Duyên)


	0
	HT
	01
	16
	17

	35
	Vũ Tân Bằng
	K10: 10E = 5 tiết

10H  ( 2 tiết TC/ Cùng cô Chi )


	0
	NGLL=3t

Thư viện 2 ngày=4t+ HD tâm lý HS=2t
	7
	9
	16

	36
	Đỗ Thế Nhất
	K11: 11C, 11H  = 10 tiết

K10: 10A = 5 tiết

Tin K10: 10H= 2 tiết


	0
	0
	17
	0
	17

	37
	Lê Thị Thu Hiền


	K12 : (A,B,C,D,E,G,H)=14 tiết

K11 : B,C,D  =3 tiết
	0
	0
	17
	0
	17

	38
	Phạm Thanh Nga
	Khối 10: A, B,C =6 tiết

Khối 11: A, E, G, H   = 04 tiết
	0
	phòng tin        =3T   tPhần mềm       =2 T

Q. lý sổ điểm  =2 T

TKHĐ trường= 2 T
	10
	9
	19

	39
	Trần Thị Huế
	Khối 10: A,B,C,D, E, G, H = 7 tiết

Khối 11: A,B,C,D,E,G,H = 7 tiết

Khối 12: A, C,D,E =4 tiết
	0
	0
	18
	0
	18

	40
	Giang Thị Thùy Dương
	Khối 10: B,D,E = 3 tiết

Khối 11: A,C,G = 3 tiết

Khối 12: A,D,E = 6 tiết


	11E
	1 (Tổ phó)
	12
	4
	17

	41
	Vũ Thị Hương 
	Khối 10: A,C,G,H= 4 tiết

Khối 11: B,D ,E,H= 4 tiết

Khối 12:B,C,G,H= 8 tiết
	0
	0
	16
	0
	16

	42
	Bùi Thị Pha
	Khối 10:  A,D,E + G = 12 tiết


	10D
	3 (Tổ trưởng)
	12
	4
	19

	43
	Trương Thị Hằng
	Khối 12: B,C,G + A = 12 tiết 

Khối 11:G = 4 tiết 


	11C
	0
	16
	4
	20

	44
	Trần Thị Hà
	Khối 11: A,C, H= 12 tiết

Khối 12: E = 3 tiết
	10C
	0
	15
	4
	19

	45
	Phạm Thị Thảo
	Khối 11: B, D,E = 12 tiết

Khối 12: D=  3 tiết
	10E
	0
	15
	4
	19

	46
	Đỗ Thị Hường
	Khối 10:  B,C,H= 9 tiết

Khối 12: H=3 tiết

Công nghệ: Khối 12 A( D = 4 tiết
	0
	0
	16
	0
	16


